
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ' Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số : 45 /2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Mình, ngày 08 thảng 12 năm 20ỉ4 

QUYẾT ĐỊNH ^ f 

Ban hành Quy trình phối họp trong việc cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò choi điện tử 

công cộng trên đỉa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
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UY BẨM NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Căn cứ .'Luật Tổ chửc Hội đồng nliân dân và úy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2*003 • ' 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định só 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Viễn thông; 

Căn cứ^Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin 
trên mạng; 

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng ^ ỉ 2 năm 2013 
cảa Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập 
Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 3 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chiếnh 
mới ban hành thuộc nhẹm vi chức năng quản ỉý của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 
của ủy ban nhân dân Thành phổ về thực hiện việc cấp, sửa đổi, bồ sung, thu 
hồi, gia hạn, cấp iại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình 
số 30/TTr-STTTT ngày 30 tháng 10 năm 2014; và ý kiến thẩm định của 
Sở Tư pháp tại công văn số 5736/STP-VN ngày 19 tháng 10 năm 2014, 

QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình phối hợp trong 

viêc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thảnh phố, Giám đốc Sở 
Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở ngành, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân quận, huyện và các íổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; ^ 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Cục Kiểm ừa văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; 
-  T ĨU t ì :  CT,  các PCT; 
- VP Đoàn ĐBQ1-Ỉ và HĐMD.TP; 
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP; 
- VPUB: các PVP; 
- Các Phòng cv, TTCBf 
- Lưu: VT, (CNN/Đ) MHÍ50 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
,CHỦ TỊCH 

Lê Manh Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

^ QUY TRÌNH 
Phối họp trong việc cấp Giấv chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp dich vụ trò chơi điệe tử 
công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 45 /2014/QĐ-UBND 
ngày Dĩ tháng 12 năm 2014 của ủy han nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lề Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ 
điêu kiện hoại động đíêm cung câp dịch yụ trò chơi điện tử công cộng 

1. Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện) là quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
thông qua một CO' quan đầu rnối là Sở Thông tin và Truyền thông. 

2, Việc tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với ủy ban nhân dân quận, huyện 
trong việc thẩm, định, trả kết quả hồ sơ cho tổ chức cá nhân thông qua Bộ 
phận tiếp nhận - hoàn trả kết quả thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

Điểu 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tương áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này quy định việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính 
giữa Sở Thông tin và Truyền thông và úy ban nhân dân quận, huyện trong 
việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

Sở Thông tin và Truyền thông, ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp 
giải quyết thủ tục hành chính cho tố chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch 
vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định cần có Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện (theo Khoản 1, Điều 35, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 
năm 2013 cua Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet vả 
thông tin trên mạn2). 
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Điều 3. Nguyên tắc thực hiện -
1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đảm bảo việc cấp Giấy chứng 

nhận thuận tiện và đúng pháp luật. 

2. Các quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời gian thực hiện được 
niêm yêt công khai tại Bộ phận tiêp nhận hô sơ - hoàn trả kêt quả của 
Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Các nội dung phối họp giải quyết thủ tục hành chính trong cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện giữa Sở Thông tin và Truyền thông và ủy ban nhân 
dân quận, huyện thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của 
từng cơ quan, đảm bảo tính đồng bộ chặt chẽ đế giải quyết công việc kịp thời, 
chính xác, đủng pháp luât. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan trực tiếp tiếp nhận và trả 
kết quả cho tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện; chịu 
trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện. 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THỀ 

Điều 4. Thành phần hồ sơ, thủ tục 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nộp trực 
tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính gửi một bộ hồ sơ đến Sở Thông tin và 
Truyền thông bao gồm: 

a) Đơn đề nshị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mau số 
02a/ĐĐN hoặc Mầu số 02b/ĐĐN ban hành kèm theo Thỏng tư số 
23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông truy định về quản lý điếm truv nhập Internet công cộng và điếm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử cõng cộng; 

b) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng; 

c) Bản sao chứng minh nhân dân cửa chủ điếm cung cấp dịch vụ trò 
choi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; Bản sao 
chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh 
nghiệp. 

2, Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại Điều 8 
Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12, năm 2013 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông. 
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Điều 5. Quy trình và thời giao thực hiện 

Thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy 
định là mười ngày làm việc, kê từ ngày nhận được hô sơ họp lệ theo quy định 
tại Khoản 1, Điêu 4 Quy trình này. 

1. Thấm định hồ sơ 

Trong một neày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hựỊ5 lệ, Sở 
Thông tin và Truyền thông thực hiện thấm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điêu kiện. 

- Trường họp hồ sơ đáp ứng được yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền 
thông chuyên hô sơ và văn bản hướng dân cần thiết đêĩì Ưy ban nhân dân 
quận, huyện nơi có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện kiêm 
tra thực tê. 

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu. Sở Thông tin và 
Truyền thông có văn bản trả lời tố chức, cá nhân được biết. 

2. Kiểm tra thực tế 

Tronệ thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày Sở Thông tin và Truyền 
thông chuvến ằồ sơ, úy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và 
Thông tin chủ trì, phôi họp với các đơn vị liên quan thực hiện kiêm tra thực 
tế tại địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng về các điều kiện 
theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngàỵ 24 tháng 12 
năm 2013 của Bộ Thông tin và Trayên thông, gửi kêt quả kiêm tra thực tê 
cho Sở Thông tin và Truyên thông và nêu rõ ý kiên đôi với việc câp Giây 
chứng nhận đủ điêu kiện (nêu rõ lý do đông ý hoặc không đông ý), 

Sau thời hạn này, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện không có 
ý kiến xem như'hồ'.sơ đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 
23/2013/TT-BTTTT và Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện giải 
quyết hồ sơ theo quy định, -

3. Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 

Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Văn hóa và Thông 
tin báo cáo kết quả kiểm tra thực tế, Sở Thông tin và Truyên thông có trách 
nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho íổ chức, cá nhân đề nghị. 
Trường hợp không chấp thuận DỈiải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, 

Chương IỈI 
TÔ CHỨC THựC HIỆN 

©lều 6. Trách nhiệm của sỏ" Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò choi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 
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2. Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các loại giấy tờ, tài liệu của -
hồ sơ đề nghị cấp Giấv chứng nhận đủ điều kiện, hướng dẫn bố sung đối với 
những hồ sơ chưa đủ hoặc chưa đúng quy định. 

3. Chủ trì, hướng dẫn Phòng Vãn hóa và Thông tin quận, huyện phối 
họp với các đon. vị liên quan thực hiện kiếm tra thực tế trực tiếp tại địa điêrn 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

4. ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện để quản lý tốt dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và rút ngắn 
thời gian giải quyết hồ sơ. 

Điều 7. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân qiiậiĩ, tmyệỉì 

Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo cho Phòng Văn hóa và Thông tin 
tiếp nhận và xử ỉý hồ sơ do Sở Thông tin và Truyền thông chuyến đến theo 
đúng thòi gian quy định của Quy trình này. 

Điểu 8, Trong quá trình áp dụng Quy trình này, ủy ban nhân dân 
'Thành phố sẽ xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung, sửa đối cho phù họp 
với từng giai đoạn và tình hình thực hiện công tác cấĐ Giấy chứng nhận đủ 
điều ỉciện trên cơ sở kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông./. 
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